THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2025

                                       (Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01)

	THỨ
	BỮA ĂN
	06-12 tháng
	13-18 Tháng
	Nhà trẻ (19-36 tháng)
	MẪU GIÁO

	Thứ Hai

06/01/2025

	SÁNG
	Cháo lươn bó xôi
Sữa Oggi 0+
	Cháo lươn bó xôi
Sữa Vita Dary 1-10t
	Bún khô ếch rau răm
Sữa Vita Dary 1-10t
	Bún khô ếch rau răm
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Táo ép
	Sữa chua uống dâu
	Sữa chua uống dâu
	Sữa chua uống dâu

	
	TRƯA 


	Cháo thịt cà chua TM: Sinh tố thanh long
	Cháo thịt cà chua TM: Thanh long
	Mặn: Chả thịt trứng nấm rơm sốt cà chua
Canh: cua mồng tơi
TM: Thanh long
	Mặn: Chả thịt trứng nấm rơm sốt cà chua.
Canh: cua mồng tơi
GĐ: cá basa lăn bột chiên
TM: Thanh long

	
	XẾ
	Cháo cá diêu hồng mồng tơi
Sữa Oggi 0+
	Cháo cá diêu hồng mồng tơi Sữa Vita Dary 1-10t
	Hủ tiếu bò kho
Sữa Vita Dary 1-10t
	Hủ tiếu bò kho
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	SDD
	Phô mai
	Yakult
	Yakult
	Yakult

	
	DC-BP
	
	
	
	Đậu đũa luộc

	Thứ Ba

07/01/2025

	SÁNG
	Cháo gà khoai tây
Sữa Oggi 0+
	Cháo gà khoai tây Sữa Vita Dary 1-10t
	Phở gà

 Sữa Vita Dary 1-10t
	Phở gà, phở trộn, bắp luộc, há cảo, xíu mại, bánh ướt chả lụa, gà chip, chả giò chiên, khoai tây, susu luộc, mận
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Mận ép
	Yakult
	Yakult
	Yakult

	
	TRƯA 


	Cháo tôm rau dền
TM: chuối cau
	Cháo tôm rau dền
TM: chuối cau
	Mặn: Tôm xào đậu hủ non, đậu tibo, cà rốt
Canh: thịt nấu bầu
TM: chuối cau
	Mặn: Tôm xào đậu hủ non, đậu tibo, cà rốt
Canh: thịt nấu bầu
TM: chuối cau

	
	XẾ
	Cháo thịt tibo carot
Sữa Oggi 0+
	Cháo thịt tibo carot
Sữa Vita Dary 1-10t
	Bánh canh cá lóc
Sữa Vita Dary 1-10t
	Bánh canh cá lóc
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	SDD
	Phô mai
	Phô mai
	Phô mai
	Phô mai

	
	DC-BP
	
	
	
	Rau dền luộc

	Thứ Tư

08/01/2025


	SÁNG
	Cháo cá hồi cải ngọt
Sữa Oggi 0+
	Cháo cá hồi cải ngọt
Sữa Vita Dary 1-10t
	Bánh mì que
Sữa Vita Dary 1-10t
	Bánh mì que 
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Lê ép
	Yaourt
	Yaourt
	Yaourt 

	
	TRƯA 


	Cháo gà cà rốt, hạt sen TM: Sinh tố đu đủ
	Cháo gà cà rốt, hạt sen TM: Đu Đủ
	Mặn: Gà hầm táo đỏ, cà rốt, hạt sen
Canh: ca thát lát rau ngót
TM: Đu đủ
	Mặn: Gà hầm táo đỏ, cà rốt, hạt sen
Canh: cá thát lát rau ngót

GĐ: cá basa lăn bột chiên TM: Đu đủ

	
	XẾ
	Cháo bò rau ngót
	Cháo bò rau ngót
	Nui thịt bò salach
	Nui thịt bò salach

	
	SDD
	Phô mai
	Yakult
	Yakult
	Yakult

	
	DC-BP
	
	
	
	Mướp xào

	Thứ Năm

09/01/2025


	SÁNG
	Cháo thịt bằm bắp mỹ
Sữa Oggi 0+
	Cháo thịt bằm bắp mỹ
Sữa Vita Dary 1-10t
	Mì thịt giá hẹ, Mì xào giá hẹ, bắp luộc, há cảo, xíu mại, bánh ướt chả lụa, gà chip, chả giò chiên, khoai tây, susu luộc, mận
Sữa Vita Dary 1-10t
	Mì thịt giá hẹ, Mì xào giá hẹ, bắp luộc, há cảo, xíu mại, bánh ướt chả lụa, gà chip, chả giò chiên, khoai tây, susu luộc, mận
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Ổi ép 
	Bánh flan
	Bánh flan
	Bánh flan

	
	TRƯA 


	Cháo cá diêu hồng cải thìa
TM:  sinh tố dưa hấu
	Cháo cá diêu hồng cải thìa
TM: Dưa hấu
	Mặn: Cá thu um cà tím

Canh: Gà bí ngòi
TM:  Dưa hấu
	Mặn: Cá thu um cà tím

Canh: Gà bí ngòi
TM:  Dưa hấu

	
	XẾ
	Cháo gà khoai lang
Sữa Oggi 0+
	Cháo gà khoai lang
 Sữa Vita Dary 1-10t
	Cháo mực khoai lang
Sữa Vita Dary 1-10t
	Cháo mực khoai lang
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	SDD
	
	
	
	Yakult

	
	DC-BP
	
	
	
	Cải thìa luộc

	Thứ Sáu

10/01/2025


	SÁNG
	Cháo tôm cải soong
Sữa Oggi 0+
	Cháo tôm cải soong
Sữa Vita Dary 1-10t
	Soup cua thanh cua bắp non, súp lơ
Sữa Vita Dary 1-10t
	Soup cua thanh cua, bắp non, súp lơ
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	GIỮA BUỔI
	Xoài xay
	Sữa chua uống nho 
	Pudding 
	puddiing 

	
	TRƯA 


	Cháo bò  bí đỏ
TM: Dưa lưới ép

	Cháo bò bí đỏ TM: nước chanh

	Mặn: Bò nấu pate
Canh: tôm rong biển
 TM: nước chanh
Gia đình: Sườn ram mặn

	Mặn: Bò nấu pate, thịt kho tiêu.
Canh: tôm rong biển

GĐ: cá basa lăn bột chiên
 TM: nước chanh

	
	XẾ
	Cháo lươn tía tô
Sữa Oggi 0+
	Cháo lươn tía tô
Sữa Vita Dary 1-10t
	Miến gà rau răm
Sữa Vita Dary 1-10t
	Miến gà rau răm
Sữa Vus- sure Gold A+

	
	SDD
	
	
	
	Phô mai

	
	DC-BP
	
	
	
	Bí đỏ um


· DC-BP: Tăng cường thêm trái cây, rau xanh, vận động. Giảm tinh bột, chất béo

· SDD: Tăng cường vận động, thêm phomai, yakult
                    Phó Hiệu Trưởng                                           Quận 3, Ngày 06 tháng 01 năm 2025
                                                                                                           Cấp Dưỡng     

             Nguyễn Thị Thi                                                                 Võ Kim Quyên
